
dưới 5 tấm trên 5 tấm

1  2.0 1220x2440 Tấm 800,000             780,000                

2  2.8 1220x2440 Tấm 1,070,000          1,050,000             

3 3.0 1220x2440 Tấm 1,150,000          1,130,000             

4 4.0 1220x2440 Tấm 1,520,000          1,500,000             

5 4.5 1220x2440 Tấm 1,710,000          1,690,000             

6 4.8 1220x2440 Tấm 1,820,000          1,800,000             

7 5.0 1220x2440 Tấm 1,900,000          1,880,000             

8 8.0 1220x2440 Tấm 3,020,000          3,000,000             

9 10.0 1220x2440 Tấm 3,780,000          3,760,000             

10 15.0 1220x2440 Tấm 5,660,000          5,640,000             

11  20.0 1220x2440 Tấm 7,540,000          7,520,000             

12  2.0 1220x2440 Tấm 845,000             825,000                

13  2.8 1220x2440 Tấm 1,120,000          1,100,000             

14 3.0 1220x2440 Tấm 1,190,000          1,170,000             

15 4.8 1220x2440 Tấm 1,870,000          1,850,000             

16 8.0 1220x2440 Tấm 3,070,000          3,050,000             

17 10.0 1220x2440 Tấm 3,820,000          3,800,000             

18 15.0 1220x2440 Tấm 5,700,000          5,680,000             

19  20.0 1220x2440 Tấm 7,580,000          7,560,000             

20  2.0 1220x2440 Tấm 890,000             870,000                

21  2.8 1220x2440 Tấm 1,170,000          1,150,000             

22 4.8 1220x2440 Tấm 1,910,000          1,890,000             

23 8.0 1220x2440 Tấm 3,120,000          3,100,000             

24 10.0 1220x2440 Tấm 3,870,000          3,850,000             

1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển 
2. Báo giá có giá trị từ ngày 10/05/2022 cho đến khi có báo giá mới

   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIÊN AN
                           Đ/C : A66 Khu TĐC, LK 19a, 19b, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

  Tổng Kho :KĐT Phúc Sơn -  H.Vĩnh Tường -  T.Vĩnh Phúc

                                   Tell : 024.62603361 -  Mobile : 0976251334/0962498262/0982568489  

                                   Website: tamnhualaysang.vn - khotamnhua.com /E-Mail: tamnhualaysang102@gmail.com

Ghi chú :

CÔNG TY TNHH DV TM VÀ SX KIÊN AN

BẢNG GIÁ TẤM MICA ĐÀI LOAN
Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty Kiên An kính xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và xin gửi tới quý khách 
hàng báo giá chi tiết Tấm nhựa MC DAG như sau: 

TT
Tên Sản Phẩm và màu 

sắc
 Độ dày mm Kích thước ĐVT

Mica  Trong  

Mica màu ( xanh, đỏ, 
vàng , hồng, cà phê)

Tấm Mica SỮA, 
CHÁO

Đơn giá


